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ỚUTPALA-VAKỊA THUẬT TRÚYÈN 




I vuàBău-đỒ -ra" băng rồi, thì bà hoàrig hậu PapxapaíriỊ 
trọng đền lưu vắĩỊg tại nước .Ca-duỵ-la- việt íha 

1,-UìArÀ__1.A. «l'Ts __ảfẩ. ■‘•j'Wjìx ’ iáiẩ 
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^iặá^uăìíg dưới chơn bà hoàng;h;ậu. cả thảy là năm-trằbũạĩvbá^^^ 
8p||i tộc4ẵ'cẳtỊồi, rẵi cùng đền đáy như khầm từ trong đềtt-ỵ^ll 
WÊm M'"âầú thang tam cấp. - '■■ ỵỵỊỀS 
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,?:cả tháy rùng rùng không binh gia chi hộ tống, bèn đi bộ nòk^^^^ 
.•'•'thèò.-ìđường rừng đặng qua xứ hưởng Bông. Đi như vậỷ^M^p m 
. 'đẫ-hèn lâu thì chơn bị gai vì dày sành đạp sỏi mà 
ÍSinảư mụ, bụi bặm làm cho phẩn lợt duyên phái; sự chịiiil^® 

Ỵ :? 9 •* 1 ĩ . _ 1 1 f 1_# lỵ 1 _y ,_%_* 1__* - -_'■»-'3, ~_ĩ A^fỉ]&ẾễSỀ 


gmậưưnụ, bụi bặm làm cho phấn lợt duyên phái; sự chịu. 
;|đỏr.chị« khát nó làm cho mặt mày tiều tụy, mà trong lồng 
ị rất sốt sắng cứ việc đi tới mà thôi. Đi như vậy đã đĩĩợc ba- 
^Ịthảng trường mỏi tởi cữa chùa Gouthagahỉathalaj hẻn cunỆ 
íihaố xin -ra mẳt ông Đồ-đệ Ananda (Át-năn-đà). ■- -V Ệ[ 


mỂÊSẫ 


IpỊaiư xin ra mẵt ông Đơ-đệ Ananda (At-năn-đà). ■- -X' ịị 

g-:ịôjỊg Ananda khi nghe các bà tố trần mọi việc rồĩ 'bèụl 
Maọ trong bạch quá cùng Bụt-Như-Lai. Ngài hèn lâu không 
|chịu cho đờn bà thâm nhập Khổng-raôn. Song bị họ năn 
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^S^ ềùấ. chừng/ Ngài’ bèn kliứn chiu cho năm trăm hà cô.ụg§ 
.'vào tò'làm hà vải (tì-khưu-ni), tròng đám ấy có vợxưaiẹầá'- 
ÍỊIưt là nàng Ra~ru đàda ìà mẹ của -Cộng-tữ Rahula (ĩ/ar| 
Cỗ; thảy đệu thề quyết quì Pháp gìn giữ luật chậa| 
Ị^qđqntrọn đời. ... .. \/-'ị 

1'lpqng-cungcó nhiều bà bị quỉ-sứ Mara là quỉ kiêu-ngạợ 
mà, tả gần sa ngẩ múốn bỏ chùa mả hồi Íục./Ba| 
|yẫỉ cả tên là Oùlpala-Varna thấy vậy bèn thuật truyện nhưỊ 
'iây đặng khuyên giãi : • ^ 

?j|Bi#ũ^pala~Varna'nội rằng: « Đảy ta thuật truyện cũa;.tổ|| 
ta là con nhà lu trì lưu liến cả đòi chẳng hề đừng! 
mà' trú ngụ nơi mô, cứ việc đi xứ nầy qua-xứ ldầ.; 
Jịìụal.>Èỗ , i ẩy ta sanh trưởng theo cha mẹ thân tộc mà : ,€Ì|| 
ĩấỆungdchấp các xứ chịu nhiều đều khồ sở. • ' ’ Ỵ*Ệ 

JEj.:ỊUụ. ta nên được tuồi khôn thì cha mẹ ta gẩ ta cho ;m^J 
người rất trí huệ thông minh. Người chồng ta‘ vân đã ci§ 
í;tpn Ịằêiìg. Khi la về ở với va chẳng đặng bao lâu ta • liềỒỊ 
ypq thải gần ngày mãng nguyệt khai huê. Bởi đỏ ta xih 
.-chồng ta di cư qua xứ khác, thì chồng ta cùng ta thượọll 
■|l]ầnh.' Song đi mới được nữa đàng ta phải dừng chơn lặ|l 
fgiưa rừng đi không được nữa vì giờ khaỉ-huê đẵ đến, ta lrọ| 
'ẳậạnh một gã nam nhi. Chồng ta khi ấy nằm gần bên ta mâặ 
}&$&.q-oén. Trong cơn giất điệp mê mang ở đâu có một còn/ 
.Ịắii đến mồ bụng va. Sáng ra ta mới hay là chồng ta đệ Ị; 
Thát rồi; thân thề đả. hôi hám gần thủi sinh. y I 

Ta rằt kinh’ hoàngt. bèn công đứa con lớn irèn cỗ, ~đaậ :t 
iđưa con nhỏ ngang ngực mà chạy theo đường rừng. KííỊỹị 
ay khdng thấy ai qua lại một iigựòi, mình ta đỏi khát ‘chffi^Ị 
%ỉết nhờ ai. Ta ráng gượng đi tói bến sông đâ rộng ihầỉ 
r.Ịạí sâu, con dứa đai, đứa đỏng đòng, làm sao qua sông cho 
) Ih ấ u. * • ■ ”■ 

Ta bèn sanh một kế ỉà đễ con ghẻ ỏ’ lại bên nây, ta mang 
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|gj|bg'sồng' má lôi, ai dè nước chảy mạnh hụt chưn trôi* 
pílấ Xa;khỏe ỉu bù, chừng ta lội trỏ* lại thì ta eàng phải 
idlủií'ìò'ng xót dạ hon nửa, vì con nhỏ ta đã bị thú dư bắt 
lỆlpiự mất rồi. ’ . • 

ngã lòng rũng chí, song cũng ráng gượng mà đi tơL 
|®|M đa mệt mỏi vô cùng, ta bèn ngồi dựa Fê đường đặng 
||||§tfông. chết, Bồng đâu ta thầy một bộ hành quen, biết ta • 
llll^thuở ta còn ấu xung. Ta liền hỏi tin tức cha mẹ ta thì 
Ệllgqi ấy nói cha mẹ ta đả bị cháy nhà mà chết thiêu trong - 
§|g[Nghe'tm dử như thế ta bèn chết giạt. Người ấy -ầm ta 
|||m;.về chòi mà săn sóc thuốc thang điếu trị. Khi ta mạnh 
rồi người ấy xin kết duyên cang íệ cùng ta, ta liền chịu 1 

Ị^Hũàng nhau phối hiệp chưa đầy sáu bữa thì chồng ta đã -• 
pi§ng vong. Khi ấy phải làm theo phép thi ta bị chôn sống 
theo chồng ta v May đâu có thú dử đánh mùi thây ma đến 
bựơi mã, ta nhơn CO’ hội ấy chun ra khỏi mã mà trốn, 
chừng ta vào chùa mà tu trì thì tai nạn liền tiêu mất. 

Qutpala-Varna nói nữa rằng: « Vì cớ nào mà ta phải bị 
tai hoạ dường ấy, cảc ni-cô có biết chăng ? Tội ta làm thề 
nào mà phải khồ-sỏ’ như vậy ? 

Ị Số là kiếp trước ta cỏ chồng mà tánh ta ha} 7 bòng chanh 
ghen vặt. Ngày kia ta giận chồng ta, ta bèn lấy lông-nhỉm 
vàng đâm phũng trái tim con ghẻ chòng ta, làm cho nỏ chết 
tươi. Chồng ta đòi con, ta bèn chối cải mà thề thốt như vầy: 
Ba I1Ỏ ôi! nếu tôi mà cỏ lòng độc dữ giết con mình đi, thì 
cho kiếp sau tôi có chồng Lhì chòng bị rắn độc cắn ! Con 
tỏi thì đứa chết chim, đứa bị thủ dữ ăn thày ỉ tôi thì sẽ 
phải bị chồn sống! còn cha mẹ tồi thì sẽ bị lừa thiêu ỉ 







K II 

\i\ì 


mm 


m-co OI I ơo la le nao-ưna mam tố! 

■JBj y,J^t-Như-Lai đã cỏ lòng thương xồt.chư nbcịồ mà'chừ ýếậi 
ẸỂSÊÊÊÊM'^ niệm* Hảy bỏ các đềụ vui sướng trongìùc thiều ĩụêỊỊ 
^^^^^^í^ẹupg : ;:ầìrng tập thói nỏi giaiì nỏi dối .» ' / ísặ 

^^^^;.ÌKlỆsịỄổ;'la mùa thu thứ 6, bà vải cả nấy gíảeg kmhlcho 

nghe tại chùa Gouthagahia-Thála, trong" rừng 
^^^^^phàwon, xứ Wethalie. . 
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* V»v /<■-*> ' ' ' " . • , ' V ! ' .• -'\ ' * / > ỷf 

'ÍỈÍỊỊ. ẩy: đến ; mùá mựa - Iiìím, thứ hỊẳỵ^ thì BựhNhư-Lai' Ììềp- 
yàọiặchìiậ‘ Weỉouwon .,gaii. : : : tỉiàali Bãjagriiia : -nià tặm Ịo|j| 
;(ki^ỆỊiạ). .Van troĩig ữiàĩih ấy cỏ ĩĩiội ngữởi cự phứ ÍỊià fánlk v 
^ pÈ'--‘cử 0 g ; CỊỎi- khôiig chịú theo đạo B'ụt,i mà’ cũng khống 
p|||ỉ'-gilr. thẹo'đạo củ xựà Iiàyv va muốn, cùng cả gta 
il|Ịii|i;'Inh đạo nàò trọh Ịành ho , n hết tht-’'ri^/c[ỊtóS®ă^SB 
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ĩằtôÊỉĩiĨTk^ÊÊầ. . 


Ễ : ^^Ịmịpgười ẫy . >> Các việc dọn rơi vá hèn dtíặig^một 

cao 60 liắt, rồi treo cái bình-bát ấỵ‘tì*ếĩii..hgộir^i||^ ồ 

khi ấy trong xử có đơợc sáư thìỵ'íÌỊ~tú : -ra|^|^^^^ 
I|ỹ2-^mmh cứ một việc không tin đạò Bạt, chẳng hầ.bỏ'.<ỊO^?^g^ 
^íaomà không bài bảt vả bỏ vạ cá0 : giah-chọ^fĩgặtỉ^’2;'' 

Irhi oấo fh'áv ân.ín u\r năn nỉ nơíPrn ơiàn mổ nầVi 




Ìiaụ IUÌẲ Kiimig um. oat va DO vạ cao gian CIIỌ ixgại. 

^^^J: : ;'.ĩíhiều khi các thầy ẫn-tn ấy năn nỉ ngơợi giàirco 
ỆíỊg lẻn giao bình-bát cho đó, đặng cho dân chứng tin;, rẳiìgiỊỆUỆI 
|^Jậ,có phép nhiều hơn Bụt, sóng va không chịu làm như 
ỊịỆỳ^. } ' Ngày kia, đại Đồ-đệ cua Bụt là ông Maưkồian ;đạng^p§8S ; 
|^J r xin ăn, đỉ qua ngang gần cột cò’ có treo • cầi. bình^hát Ỉấm ; -V',,. 
Ệ0_Ệfỷ bằng câỳ bạch-đàĩìg, ồng bèn hỏi thăm treo rihư vậy. nghĩá tf\ 
w$ỹ- ? vậ lại ồng sẳn lòng mà lâm phép ỉạ y như lời -ước cuã^-lC: 
ỈI6£' cự p^h đặng mà tán tụng oai danh cũa Bụt. Song le.tăĩigSUU 

|^iĩ^--sư đi theo ồng thấy vậy bèn bạch rằng: « Víểò hhẫ mởlầ ỀỂỂÈBăÊm 
Ịỵấ^^ưầy- lựa phải Bại-đồ-đệ của Bạt ra taỵ mà làm 
] ịyy-., công, đề cho hần tăng làm cũng được mà, » noi;rồr-.tSg^U^ 
|& ■■ định thân tưởng niệm một hội bèn bay bồng lèn trềnlkhôiig ị{Ệjề 
ff. ■■ trung, dùng hai ngổn chơn cặp theo một cục 'đá to bằng đếiịỊ^I^ 
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Vte-|É;ừgấị<ỉJi|đạo ấy bèo cặc nghĩa cho dản nghe rằng : Bụt "TU 

khống c!ió làm phép lạ như vậy là vì Bụt7Ở| 
&SỆfcÊfeầg *ẽhắc mình làm phập lạ được. . Ngài hay : đựợc hèn £!"§ 


. mình làm phép lạ được. Ngài hay : được bènLẬÌỆ 
^ r .,SỆptó^i;.^hỉa,xử-Ãaịagriha Jkhi’ấy cỏ đến coi, rắng trong; §ểfa-ỹệỆ 
Ệ^lỹíỆSâệẶậtỊŨra ngài sẽ tàm phép lạ tại xử Thavvattie, ỉặ ch©'ềếtí;êj|j 

^^^^^H^ BBSiìgấlch đao sẻ phải khâm phục. 7 . ■'ị’ỆgỆ 

'ầítìSSÊM mMỀ-,: ~ ~ ' •■ ■ ■■■ ■’. 

HBHpll : pảc. thầy.ần-tu nghe•ngài nói vậy thì trong lòng ỉo sơ.yịjj 

gạn.ngậi luồn, Bgày đèm không dảm bỏ 'đi.-Vì ngànjpj 

-lầm J phip lạ thử rihứt dưới bóng cây xoài, nén' eảe7 ị!| 

ỊfKf^ÊÊ^^ấ&-tữ. sai lén ngưửi đi đốn, nhò hết các xoài trong xử ; 7'| 

%f0^-^ấầwattie. ’ “ ' ■ ị. ị 

. ... - - yị 

4ếtì ngày rằm thảng Tabaong nhằm' tháng hai tây, ”’ v ^ 

■H ỉ """' 1 ' ! ^^^| > ;Cưpg Đồ-đệ (tự tử) bèn từ biệt Rajagriha mà qua xử _ ; 
\Ị 'Thawattiẹ. Bi dọc đáng hèn lâu ngái bèn ghé ỉạỉ trước cưa ■ Ịi 
W^^ầầầấ^ì. .thì có một người làm rầy, rất khiêm cung đường xa ỹ‘4 
'ĩal ■ đem dưng cho Ngài một trái xoài. Ngải bẽn nhậm ■ J 
Ểg^f^ vâ 'ăn rồi Ngài giao hột cho Át-năn-đà dạy đem 'đi lựa-7Ị 

trồng đặng mà phả nghi đảm nghịch đạo. Vừa trồng . j 
thĩ xoài vừa trồ lên một cội to bề cao 50 hắt. Các sái ' I 
dậo thấy phép lạ như vậy phải mãn diện đảm tu 
hoàng mà chạy trốn mất. Người đầu đảng tên ỉằ - 
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■ Đỏ rồi Ngài cứ làm phép lạ: là Ngài lập trên khỏng- 
trung giửa trửl một đường cái từ Đỏng qua Tày mỗi đầu 
thấu tột hiẻn cảnh thế gian. Khi mặt trời trịch qua khỏi 
giờ ngọ mà khĩ sự ngả về Táy, thỉ trước mặt bá tánh đến 
coi đứng chậc đỏi ba cải thành vậy, Ngài bèo bước lên 
thang mà lan theo đường đu lập giửa trời ấy. 

Khi ấy cỏ một bà tên là Garamie thuộc đảm 500 bả 
công theo bà lloừng-hậu Papzapali vào chùa mà tu đỏ, lồ 
một cồ vải sốt sắn, bước lại gần Ngải mà bạch rằng : « Bạch 
quá Tồn-sư, cân gì mà Tôn sư phải mất công vô ích như 
vậy. Tỏi đày ià một vải mạt cung đả sức mà ỉàm cho các 
đứa nghịch đạo phải cúi đầu xưng phục. Ngài nghe nói 
vậy bèn hỏi: «. Vậy chỏ’ ngưoi tính làm phép lạ gì ? »> 

— Dạ, Bạch-quà Tôn-sư lôi sẽ hóa nước lụt ngập tràn 
khấp mọi noi, rồi tỏi lặng về hướng Đông mà trồi lên 
hưỏng Tày như một con gà nước vạy. Khi thiên hạ thấy 
tồi lội thì chi cho khỏi họ hôi rằng : « úa, gà nưó*c ở đâu 
mà nhọ nhàn lặn lội hay và nnu ỉẹ vậy? Thì tỏi đáp rằng: 
« Con gà nước nay là vãi Ga ra 111 ie con của Bụt-Như-Lai. 
chở chẳng ai đàu! .) 

Thì mấy đứa nghịch đạo sẽ nói rằng: « Nếu vãi Garamie 
mà làm đưực như thế thì Tòn-sư 11 Ỏ lại làm phép chi chẳng 
đặng sao? Song Bụt khổng nhậm lòi mà nói rằng: a vần 
bả-tủnh nhỏm đến đày đặng coi ta lảm phép lạ, nen ta 
phải làm cho họ coi. » 

Nỏi đoạn Ngài nhảy lên tròi do theo đường gi ủa khồng- 
trung dạng thiỏiì hạ coi cho tường tận, rồi Ngùi hỏa ra 
một ngọn sông thanh thũy bắt từ đầu Ngài xẹt lên trên 
tròi, dưỏ’i chưn một cái sồng lửa xẹt xuống tột đất, con mắt 
hửu xẹt lửa sáng lòa, con mắt tả xẹt nưửc, lửa nưó*c xen 
lộn nhau mà không hô chỏi nhau. Ngọn thanh-thuy xẹt lên 
cho đến từng tròi các Bụt-tồ ở, xẹt xuống tliì thấu đáy 
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địaTỌgực, Mình Bụt; ] 0 hổi lòa hào-«Ịiiang rỡ rở. cã ngày 
Ngài cử làm nhiề,u .phép ỉạ đặng mà truyền Chon-Phảp; 

Chiệụ lại. Ngài*nìỏi nghĩ như vầy« Khi xưa các Bụt Tồ' 
trong; mùa mưa, đã làm các phép lạ rồi thì đi tạm nghỉ 
tại noi mô ? (Thì tjrí hóa Ngài hèn hiễu các Bụt-Tồ khi ấy 
rút lên cỏi thần-tiên Thawadeỉntha đang truyền 'Chọ mẹ 
hay biết Chon-Pháp. ; . 

Bỏì ấy Ngài cũng làm y, như trước, cũng hay bồng lèn 
chóc núi Miên-mô mà thựợng tiôn-vửc Thawadeinlha. 

Bá-tảnh thấy Bụt biến đi đàu mất thì lấy làm sãng sốt, ta 
nha thiết xĩ chẳng cùng rằng: « Cha chả, đúng trọn lành 
như vậy đi đâu mất, biết đời nào cho chúng ta đưọc thấy 
mặt nữa? 

Song Đạì-đồ-đệ Maukalan muốn vồ về bá-tánh bèn nói 
rằng: « Bá-tánh chó khá buồn rầu, Tôn-sư ta đã lên cỏi 
tiên Tha\vadeintha đặng truyền Chon-Pháp cho từ-mằu 
Ngài liiều, từ-mầu ngài là bà Maya lỊnh-diộu. Đúng ngày 
rầm tháng mười trăng ló mặt thì Ngài sẽ trỏ về đây cùng 
chúng ta. » Thây thảy thiện nam tính nữ (1) đều tin Đại- 
đồ-đệ Maukaỉan bằng lờ», đốn lá cất nhá tạm ỏ đó mà chờ 
Bụt-Như-Lai trổ* về, hằng ngày cử viẹc nghe Đại-đo đệ 
Maukalan- truyền luật đạo. •. 



(ị) Thiện-nam tỉẽrig 'chà-oà kêu ià ưpasakạs ITu-bà-tát. 1 
Tỉn-aữ í.. : ITu-bà^pị* ' 
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sự TÍCH VUA KANAKAVAkNA 


Trong kỷ ba thảng Bụt-Như-Lai phẫi ỏ* trôn cỏi thần tiên 
Thawadeintha thì Đò-độ Ngài là Maukalarì và At-năn-đà cử 
việc giảng kinh truyền đạo cho bồn đạo và nhơn gián. Tên 
lải buôn nhơn đức ở Thawattie tên là Anatapeio trong cơn 
ấy lo cơm nước mà nuôi bồn-đạo và thiồn hạ tụ nhau trước 
cửa thành rất đông. 

Maukaỉan thấy lòng rộng rải của Anatapein thì khen 
ngợi va chẳng cùng và gỉãng cho dân chúng nghe như vây: 

« Thuỏr xưa kia trước khi Bụt Cừ-đàm luân hồi xuống thế 
nầy nhiều đời, thì có một người kia tẻn lả Kauakavarna là 
chúa xứ Djambudwỉpn. Vi thiện chánh nôn được phú hữu 
tử hãi. Trong cung viện có hon 2 vạn cung phi mỷ nử, 
thảy thẫy đều tuyệt sắc như con gái cua Bụt-tồ vậy. Trong 
khọ đầy dẫy vàng bạc, dân chúng hèn lâu khỏi thuế khoả 
chi hết. 

Song ngàý kia cỏ các thiên-văn-gia đến cho vua hay rằng: 
kề từ thảng chỉn trời làm liạn hán tởi 12 năm trườ ng ỉ hoa 
quả cỏ cây chi đều phải khô chết rảo. 

Vua nghe như vậy thì có lòng lo sợ cho dàn chúng, bèn 
sai tàu đến xứ xa mua lúa và vật thực đam về dự trử đầy 
dầy các kho tàng trong kinh-đô. Dùng đó mà nuôi dàn được 
11 năm, song vật thực càng ngày càng hao bớt lân, đến nữa 
năm thử 12 kho tàng sạch bảch chẳng còn lấy được một 
tô lứa. Vua thấy dàn chúng đồ thán bèn chan hòa giọt lụy. 

Nhơn cỏ Bụt Bồ-tát kia đi vân du noi ấy thấy vua Kana- 
kavarna đang lo buồn bèn thầm nghỉ rằng: « vẫn ta đã làm 
được nhiều việc phước đức\ồì, nay la cũng nên giúp vua 
nầy mả làm phức đặng ta thành cliánh-quả. Nghỉ ròi Ngài 



bèn hiện ra hình con hồng-điều bay vào đền vua Kanạkn- 
varna. Đến nơl Ngải lại hiện ra hình bẫn-tăng và đến trước 

mặt vua. 

Vua bèn hỏi: M Lẩo-sư đến trầm cỏ việc chi chăng ? 

Dạ, muôn làu, bân-lăng đến cậy vua một bửa cơm chay. 

Vua nghe vậy chẳng chút bần dùng, trong đền còn dư lại 
có một chén com, vua liền đem mà thi cho bần-lăng, đồ 
vào bình-bát và nói lằng: « Đây ỉà của thi chổi hết », trầm 
không còn chi nữa mà ỉhề thêm : ước sao việc nầy sẻ giứp 
cho dân trầm khỏi đói lạnh. » 

B'ổ-tát lảnh của thí rồi bay bồng lên trời một chập thì 
thấy mây tuồn đen kịch bay khắp cả tròi, bảy ngày bảy đêm 
trời mưa ỉu bù. Ngoài đồng lúa đâu mọc lên lổ xố, một 
ngày thấy trồ bông, đậu hột rồi vàng chín, qua ngày thứ 
chín trời mưa xuống tỉnh những ảo xiêm rồi mưa vàng, 
mưa bạc, mưa ngọc, mưa ngà mưa đủ thử màu sắc. 

Thuật đến đày đồ đệ Maukalan kêu bồn-đạo mà nói rằng: 

« Ớ các bồn đạo ôi! Hây coi sự lích đỏ mà tập làm phước 
bố thi.» 

Đây là chuyện các đồ đệ giãng dạy cho nhơn dân tụ 
trước thành Tkavallie mà nghe trong khi Đụl-Như-Laỉ vắn 
mặt. 



BỌT-NHỮ-LAI TRỞ LẠI DƠƠNG-GIAN 


Bụt lẻn cỏi thần-tiẻn Thawađeintha đẵ được 12 tuần lễ rồi 
cứ ngày đêm lo truyền Chơn-Phảp cho cảc thần tiên: Các 
tiên các thần-thánh ở các miền khi nghe Bụt lên bèn tụ đến 
4Ỏ mà viếng Ngài. Mẹ ngài nay làm con của một vì tiên kia 
ở cối Thouthita đến ngồi bên tay hữu Bụt mà nghe Ngài giẵng. 
Đến lúc Bụt phải về dương-gian thỉ mẹ Ngài là bà Maya 
tịnh-diệu được thăng lên cõi Brahma Bụt-iỗ. 

Song thiẻn hạ tụ hội trước cữa thànhThawattie trong lòng 
nóng nây trông Ngài, mỗi ngày cử xăng văng hỏi thám Đại- 
4ồ-đệ Maukaỉan chừng nào Bụt trở lại, Bại đò-đệ bèn hứa 
lên cõi Thawadeinlha mà xin Bụt trở về dương thế: Đại- 
đồ-đệ bèn độn thồ một hồi rồi trồi lên nliẳy phớc bay bồng 
lên chỏt núi Miên-mồ. 

Khi đếrì trước mặt Bụt thi Đại-đ'ổ-đệ tỏ bày áo lỷ. 

Bụt bèn hỏi lại rằng: « Ở con, vậy chờ anh con là Thari- 
pouễra nay ngụ lạm chùa nào trong mùa mưa nầy ? — Dạ 
anh con là 1 haripoutra nay tạm ngụ ềại làng Thin-kha-iha 

— ky vậy, con hẫy hạ dương-trần cho thiện-nam iỉn-nữ hay 
rằng trong 7 ngày nữa đúng ngày rầm tháng hai thì ta sẻ 
cỏ mặt tại láng Thin kha-tha. • 

Dân chủng nghe vậy rất mừng rỡ, bốn từ biệt thành Tha- 
wattie cùng nhau kẻo thẳng qua làng Thin-kha-tha. 

Vần cố một BỒ-tát lo dọn đường cho Bụt trơ lại dương- 
trần, lo làm ba cải thang, đầu kê trên chót nối Miên-mò, 
chưn đụng đất trước cữa làng Thin-kha-tha. 

Gảì thang chỉnh giữa làm bằng đá ngọc thạch, thang bên 
hữu bẳng vàng, thang bên tả bằng bạc. 
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Đúiì£ ngày đã định Bụt Nhir-Lai từ biêl cõi Thavvadein- 
tha lại gần đâu thang giửa ngước mặt lên xem tròi thi cả 
côi thần-tiên, cả vức Bụt-tồ dề 11 nguy nga rổ* rỡ mỡ rộng 
cho con mất nhon gian thấy được. Doạn Ngài cúi mạt ngỏ 
xụ ổng đất thì cã cuộc âm-ty khổ 11 nạn ghê gớm bày tỏ cho 
cọn mẳt đương’ gian xem được. 

Khỉ ấy Ẻul-niiư-Lai cả mình chói loà hào quang, thiện 
nam tín-ụự thấy tạng mặt. Ngài lân lân buởc theo tịiạng 
ngọc mà họ ùan, cổ một vị-tiên đi.trưởc cao rao danh vọng 
cũa Ngải, san lưng cộ. một Bụl-lồ giương lọng vàng che 
hầu Ngài. Bồn thang tả muôn trùng thần-lhảnh theo đưạ 
đỏn ngải, bên thang hữu cỏ các Bụt-tồ ỏ* trên ngôi cực 
phẫiii xuồng đưa Ngài bạ giỏi. 

Khí Ngái xụ ống đốn chót núi thì bàn chưn Ngài in vào 
đả,, ự íi ưng hỗ ộ dạo sổt sắng làng Thin-kha-lha thấy điềmjạ 
maụ lỊiau cất líiột cảnh chùa tại đỏ. ’ 

Vi trong Bụt-Phảp cỏ dạy rằng : hề Bụt nào đã thành 
chảnh qụâ lèn cỏi tièn mà giảng chơn-ngôn, khi về hạ giỏi 
phải in han chùn làm giấu tại noi bả-tảnh đẹn đỏụ rưởc 
ngãi đỏ, liên cỏ nhiều noi theo đạo Bụt thường thầy dâu 
tíồ giấu chưn Bụt thì cỏ một canh chùa cất mà che cái giấu 
chửn ẩý. ’ *• u '*‘ 

* 'Khi Ngải hạ g’iỏ*í rồi Ngài bèn đi thẳng đến chùa Dretawon 
mà tạm nghĩ trong mủữ mưa năm thử tám. ‘ 
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Từ ngày Bụt-Nhữ-Lai lên lruýền Ghơn-Phốp trên cỏi tiên 
rồi Ngài trở xuống phàm-trần trírớc cữa làng Thin-kha-tha 
cho đến năm chốt hết, thì trong cơn ấy Ngài đẩ lớn tuồi 
yà mệt'mỏi. nên một ngày một bỏ t sốt sắn, song cũng cứ 
đi xứ nìy quềr xứ kiá, lừ Đông chí Tày; lừ Nam chi Bắẹ, 
giãrig dạy >£hơiv ngồn chẳng hề ngừng.^ •'• r: ! ! 

' Cỏn cẩớ đồ^đệ klii đa đặng ích ửc thiềpg-sịà* rồi thì từ biệt 
Ngài lâu ngày mà đi giằng đạó c*ác hời, niỗi hgưòi ỉtìỗi 
phhùgvkhắp cả thành thp chio đến cliổii'quê mùa nữa. 

Cáọ\toi-đồ w 4ệTtầá>trâh ma tử plìang cũng như pháo hoa- 
cải xệtiVậy, m.à^triiyền chƠ 11 Pháp, cả'CUỘC gỉãng đạo ấy 
CÓ BụNNhư-Làvi chồ'.trương như thế đửực 35 năm nữa. 

Ta liếc không thế thuật hốt được từhdi, từ mùa, các cồng 
vịệc.cỉia iNigíùolànii. ISoụg lả' xin thuật việc xảy đến trong 
mùa: thu năíai thứ 20 mà Bụt-Như-Laỉ dụ được Đạỉ-vương' 
Ougalimaia ỉlà .đaii đảng ăn cuớp núi trong, xứ kơsala, và 
thuật việc tồnỉBệ-lioa-đạt trong mùa líăm thử’37 aní tìhurừ- 
giết Ngài mà bị khổ hình. 

Số là lúc nọ nhằm mùa thu năm thử hai rnưoi. Bụt Như- 
Lai từ biột thành Thawattie, phải đi ngan qua rừng to ở 
giữa thành ấy và xứ kosaỉa. 

vẫn trong rừng ấy có một tồn'ẩn cướp rất oai iỉìế húng 

hiếp thiên hạ chung quanh đỏ đà làu năm rồi. Ai mà đi gần 
h hang nỏ ỏ' thì thảy đều bị nó giết, cỏ một đôi ngưòi thoảc 
khỏi về thuật lại rằng : nỏ chặt tay ngưòi bộ hành lây ngón 
xỏ xâu đeo cỗ như chuỗi vậy. 

Bụt-Nỉur-Lại nghe vậy liền nhứt dinh đi đến han Bại- 
vưong 11 ây. 
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Vằn vu® Paseĩiadi nhiều khỉ ơ trên đền cỏ -nghe tiếng 
rên liô' 'Mìỏc than côa &ẻ di đường bị BạMirơng bắt mà 
giết, và nhiều khỉ nghe nỏ gầm hét om sòm thì vua và bổ- 
tánh năn nì Bụt xin đừng cỏ đi đến đỏ vì có cuộc lộng hiềm, 
mà Ngài không nghe theo, bèn xâm xốm đi thẳng vào han 
thằng ăn caớp cạn ấy. Ougalimabt khi thấy ngài đi gần 
đến thì nó sấm sữa giết Ngài. Song khi I1Ó nghe Ngài 
khuyên lơn thì chưn 1 ÌỎ bị dính dưới đất như bị tròi trồng 
vậy. Nỏ la hét ó rẻ om sòm mà Ngài cứ lây lòi hiền từ 
nho nhả mà dồ nỏ. Cách một giờ đồng hồ Đại-vương Ou- 
gaỉỉmaỉa diệu lần rồi ăn năn xin lỗi Ngài mà chịu theo đạo 
làm đò-đệ Ngài hết lòng khiêm nhượng. 

Ngài bèn dắc nổ về thành. Khi đến noi Ngải dây mặt lại 
mà nói rẳng: Ở bhễi đạo rất yêu dấu, Ougalỉmaía dây nay 
đã cải là qui chánh, chủng ngươi hảg noi theo gương hiền-ễừ 
nho-nhả là một phép rất mầu. dầu ai ngang tàng hung bạo 
cho thế mấy cảng phải thua. * 

Ngài hằng khuyên lơn bỗn đạo phải ăn ở hiền lương, 
chẳng phải lầmnầy là lần thứ nhứt đâu, vì Ngài nói nếu 
muôn có công quả thi phải hiền từ, nay Ngài nhắc lại như 
vậy là vì tại xứ Kosala dàn chúng đều có lánh ngang tầng, 
ít ưa đều thảo thuận. 





ÔỆ-HOA-BẠT THỌ KHỎ HÌNH 


Khi Ngài đến chùa Welouwon mà tạm nghỉ trong mùa 
mưa năm thử 37, thì bồn-đạo thành Kajagriha chạy đến lạy 
mừng Ngài, cả thãy mặc đồ tang mà khỏe ihaii vi vua 
Bimbisara bị con bất hiếu dành ngôi, bắt cha hạ ngục, bị 
bỏ đói khải mà phải chết rụt trong tù. vần vua náy cảch 
năm chục năm trưỏ-c khi nghè Thải-tữ Sỉ-đạt-tha (chữ Tào 
àm Tất-đạt-đa) bôn đào đì ngan qua đó thì vua ra tại cữa 
thành Rajagriha đón rước một cách rẩt cung kỉnh, mà khi 
ẩy Thải-íữ mặc ảo bần-đạo. íi mùa sau khiThái-ỉữ lu trì 
đã thành chánh quả trỏ’ về thì vua lại nghinh tiếp một cách 
rất sang trọng. 

Bởi ấy Ngài thưởng vua nầy hơn hết, nay nghe tin vua 
bị việc khồ sỏ' mà chết oan, Ngải bi lụy khốn cùng. Song vì 
Ngài đã rỏ thấu hồn vtia đẵ được vào hàng Bụt~tồ tiên Ngài 
mới nguôi ngoai. 

Vua chết rồi thì con bằt hiếu và SỔI phụ ấy lên ngòi, tên 
là Àđzatathat. 

vẫn vua nầy không ưa đạo Bụt mà sau lại phải qui*y thọ 
Phầp. Vua bèn lấỹ lỏng bình vực tên Đệ-hoa-đạt là một tay 
rất nghịch đạo. vẫn nó lã bà con vời Bụt-Như-Lai mà nỏ có 
tánh nghịch luận hèn Sanh ra nghịch thù dữ tợii như thế. 

Trưỏc hết Đệ-hòa-Sdặthiưồn bà chục tển lính cẵih cung, 
nỗ, hề gặp Ngải đi hầíih khấc ngoài thành phố thi phẵl bắn 
chết Ngai đi. Song kbỉ lính thấy Ngài ihì chúng nó liến quăng 
cUngỉên mà quỉ mộp dưới chưn Ngài- 

Đầ vậy mà Đệ-iioa đạt cồn bầm hâm không chịu cẳí.tà qui 
chánh. Nỏ thừa con Bụt-Như Lai đi dạo dưỏi chưn núi 
Wertsagaut, nổ bèn lăng đá to tẻ xuống đặng giết Ngài- 
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May nhờ cụt đả té nhằm cày mà hễ nát vang miếng trúng 
nhằm chưn Ngài chảy mán. Các bồn-đạo xúm lại khiên Ngài 
đem về chùa lấy vải nhúng nước lạnh đáp vào đỏ thì clnrn 
Ngài liền lành đã. 

Song bồn-đạo e SỌ' tánh mạng Ngài còn bị hiềm nguy, bèn 
xin phép Ngài thay phiên nhau mà canh gi ử chung quanh 
chùa. 

Ngài bèn nói rằng : « Chủng ngtvơi e sợ đêu chi vậy ? Vậy 
chở chủng ngươi không rồ rằng không cổ phạm-nhơn nào 
mà có phép hại đến tánh mạng ỉa sao ? » 

Rồi đỏ ngày thủ* Ngài cứ việc một mình đi phồ-khuyến 
ngoài thành phố. 

Đệ-hoa-đạt sanh kể khác, ỉà I1Ỏ bắt mộ[ con voi cho uống 
rượu say rồi thả ra cho voi chạy đến vạc Ngài. Song khi 
voi say chạy lại còn mười bước nữa đen mình Ngài thì 
nỏ liền quì mọp xuống đất, gio* vòi mà tét cùng bốn phía 
tròi, ấy là cỏ ỷ tỏ lòng cung kinh Ngài. 

Song cã mùa thu lên Bẹ-hou (lạt cử lo mưu này kế kia 
đặng hại tánh mạng Ngài. Nỏ dụ được 500 sãi ỏ’ xứ Kosala 
cùng nhau vào trú ngụ tại chùa Gayathita. 

Ngài hay tin ấy bèn sai đb-đệ Thuripoulru di CỈ1 thân qua 
đó mà đem các sải tàm quây ẩy trỏ về. 

Tharipoutra vưng lửi qua đó dắc hết 500 săi về chùa thì 
tên Đệ hoa-đạt rất nên giận dừ thẳng xông đến chùa chồ 
Bụt-Như-Lai đang tạm nghỉ mà trả thù cái nhục ấy. cả thảy 
đồ-đệ và bồn-đạo thấy vậy thì kinh hai vô cùng, mà Ngài 
cử việc điềm nhiên nghiêm nghị Khi Bệ-hoa 'đạt di đến 
gần Ngài thì đất liền nức ra thỉnh thoăn riuốc trọng chàng 
va đem vào địa ngục Awitzi, ai náy thấy vậy cho là linh 
thính 

Đệ-lioa-đạt phải thọ. khồ hình một kiếp như vầy: 
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Chưn bị chôn vào đất nóng cho đến mắt cá. 

Đầu bị niền vòng sắt nướng cháy trẳng xác. cả mình bị 
lọi xiêng-quay nưởng đỏ, một cây từ trước bụng ra sau lưng, 
một cây từ trên đầu xuống bàn trôn. 

Đó là phần phạt của Đệ-hoa-đạt phải chịu. Việc nầy xảy 
ra trong mùa mưa năm thử 37, mà khi đó Bụt-Như-Lai đẵ 
chưn mỏi gối rùng, song Ngài c ũng còn ráng đi lên các xứ 
hướng bắc sông Gange mà truyền Chơn-Pháp 


ep 


NHỊ VỊ BỒ-BỆ NHẬP NIẼT-BÂN THẢNH BỤT 


Càng năm Bụt-Như-Lai càng già yểu nên hễ mỗi khi Ngài 
cỏ đi thành Dầy qua thành kia thi Ngài đi chậm hơn túc 
trước, mả thiên hạ thí càng ngày càng nghe Ngài gỉãng 
dạy một thèm, vì bất tảo tất vãng chắc khống còn được 
nhò’ Ngài chỉ đường mỡ nẽo nữa, 

Ngày kia Ngài đi đến chùa Dzetawon gan thành Thavvattie 
thì có Đại-đồ-độ là Tharipoutra ra đón rưóc Ngài mà nói 
l ằng: « Bạch quá Tỗn-sư, con muốn xin phép Tôn-sir ưầ 
Thọ-ưức mà an-nhàn liêu diêu trước tỏỉì-sir. Nếu được vậy thì 
con xin hồi cổ-lý đặng truyền Chưn Pháp cho mẹ con trước 
khỉ giãi thi. >■> 

Bụt-Như~Lai cho phép, song Ngài dạy Tharipoutra phải 
giãng kinh cho các chúng lăng nghe một lần sau chót. 

Khi chúng tăng tề tựu rồi thì Tharipouíra nói như vây : 

G Ở chủng-tăng rất yêu dấu, phải cùng nhau thuận hòa sum 
hiệp, he được vậy thi chủng tăng đặng vững vàng mạnh me 
luôn. 

Phải hết lòng cung kình kẽ có quy en cai trị chúng ngươi 
vỏ phải khâm phục Chơn-Pháp luôn. 

ỉ*hải năng trai giời an tinh, 

Phai trượng dái các tãng-sư và hố thí cho kẻ nghèo nàn 

Chớ khả tự kiêu , đừng thấy hồn đạo đông mủ tự đắc. 

Chờ gần kẻ xấu. Hãy tránh xa các cuộc vui chơi ỉà đều 
dối giã. Ráng học hành cách vật trí tri. » 

Tharipoutra dạy đủ các lề roi bèn từ hiệt chùa D/etawon 
mà trực chỉ làng Nalanda tà chồ mẫu từ đang trỏng đợi. 


Ngirírỉ bộ-hảnb bẽn am ta (tom vo chòi mà nần sỏc thuốc thang điều trị rồi sin kết duyên cùng ta. 

{Tttrơng 99) 
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» 

Trước đầu lồng Gỏ trẻ lihỏ đang chơi, thẩy Tharipoutra 
yặỵ.i!ỈỊậttJiiết í : bèa,tìiảọmừng 1 thi Ngài bâo nỏ như vầy: 
^ £on-phM:ifề chomẹ^thẵytưíỆrầng thầy về gần ễ&i nhá, xin 
■ mẹị íhầtjỉđũti CỐI phồng ttiế thầy mnk ầễ tktíấ 'trước đặng 
thầy 'VỈ đổ mà giẫi thù » s 

Về đến nhà, Tharipoutra giăng Chơn Phảp cho mẹ nghe, 
đoạn mặc áo sãi và mang giây tràng-hạt vèo, nằm nghiên 
phía tay mặt trực thị rồi lần lần giãi thỉ, hồn về Thọ-vức 
tiêu diêu khoái lạc. 

Bả-tánh trong lảng io tổng táng Ngài một cách rất trọng 
thê. Khi thiêu xác Ngài rồi thì em Ngài là Tsanda lượm tro 
đem qua chùa Dzelawon. Bụt-Như-Lai tiếp lấ} dạy xây 
tháp trước chùa mà chôn vào đỏ. 

Kế đỏ mùa thu đả tới, Bụt-Như-Lai ra đi, dọ theo bờ 
sông Gange mà lần hồi sang qua xứ Magadha đặng viếng 
thăm làn nữa. Đến nơi Ngài mói hay Đại-đồ-đệ Maukaỉan 
cũng đã giẩí thi rồi. vẫn Maukalan khi ấy trú ngụ lại núi 
Isigiỉi là chồ có sãi đạo cũ cùng đó vào rừng bỏ quần áo 
ờ trần truồng mà tu. Các sầi ấy thấy Bụt-Như-Lai đắc đạo 
bèn sanh lòng tpt đố, mói toan mưu^gĩết Maukaỉan. vi không 
thế giết Bụt, nay tính giết đồ-đệ Ngà! mà rửa hờn. 

Các sẵi ấy cùng nhau áp vào han. của Maukaỉan trá ngụ 
dập chết nát như tương, rồi đem thây quăng trong cụm 
rừng. 

Khi chủng tăng nghe tin dư như vậy bèn ai bi mà than 
thẳm rẳng: « Sao Đại-đề-đệ iại bị bất ẩấc ễ{ỳ ễưvậg? » 

Mà Bụt đẵ biết ý nên Ngài dạy rằng: Ta nên cho chủng 
ngươi bẻễt rầng Maukalan chét dữ như vậy- cũng lá đáng 
lắm. Vi kiếp trước nỏ cổ làm mật vềệc ác. nớ bắt cha mẹ nó 
dã già mà lại đui đem vào rừng ma giết rồi quầng thây trong 
buổi, đặng cé hưởng giữ tẩỉ chm ễém, Vê tậi ấy mà nỗ đẫ bị 
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phạt dttời ■■địa, ĩìgỹẴC.pgỳn, ỊĨiđm^ nạy, pậ^phở-. cMUẠm-mìt 
tỉ lễ thì mới vấọ "ậựợc .Ịịlất-bàn. thạnặ -Bụi. : , v( * ị.Ịịid 
• Bởi vậy: cfy&Ạqýiạỉìg,'j>ỊịậỊy 'ệsCÙnglẹha ,mẹ cho 'hủ . lòng 
hiềnịhảọ* ựà nhợụ jừ ?y èàng kẻ jdựộrin S $y,\ . . .. ;ỴV\ • 

Ngài nhắc đi nhắc lại cảc lời chỏt nầỵ, yì cậySalạ còn írh 
bông cỏ mộí ỉần.nựp ihì tỊiầỵ trò ph ại phân ly. 


( !, •. ỉ , 0 .7 iỉ : . . : < . I 
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BỤT ĐI TRUYỀN ĐẬO LẰN CHỘT, , ;í ' 

’ / VẰ CẲN ĐẾN ẹịỐr ^ẰM CHUNG ' 


Khi ấy Bụt-Như LaỊ iựrỏỉig thọ đậ diỊợe 80: tuQÌ:TQÌ biết 
mình hất tảo tất vãng phải vậo^ Phi-pliMưõiig-xử ndn 
trong trỉ Ngồi đă nghi định trước sẽ về đậu mà giãi thi •; 

Lúc nọ nhằm m.ùa thu'đa sang, Ngài bèn tử hiệt thành 
Rajagriha ;mà qua thành Wethalie do theo b<Miửu sông 
Gange, gặp dàn của vua xứ Ma ga d lìa đang lo cất thành thị 
thì Ngài dừng chưn tại’ đ&i iirà Hỏi cùng, dàiii. ấỷ rằng: 
« Chủng ngươi hãy hết lòng lànì eho phấn chấn, vì thành* 
nầỵ sạụ sẽ to hơn các thành to uà oạị thể , lụm các thành 
oai lìit. *; , . 

■ Mả quả thạt như vậy, thành nầy sau đặt lên là Patalỉ' 
nhiều đỏi là) kỉhỉi-đ&xử Thiổn-trủc, nay" đa. liưhnất còn lại 
một làng'lên là Patna ở dỏ.' ^ . ■' '■ ’* — 

Ngái tiêh-triiyềrỉ nhữ vậy đbộìl" Ngài qua sồng thỉnh 
thoảng do theo đưốnghưổng Bắc mà sang thảnh Welhalie 
vào chùa Gouthagtìỉởtliala là cho Ngài ưa hơíl hết. 

Lúc Ngài đến làng ■ kiá lêiì là Belouva cách xa thành 
Wethalie cliẳng hỉàớ^ lấni^ hóì thl Ngài đạyycác đồ-đệ theo 
hầu Ngài niĩViidi •rấng : :' , «'MÌLid liíly.lả mùa hi ưa chót tá còn 
ở chốn phaín^trầh'nây, ? <ỈỈUỊng ngíroi hãy đi• ^ồ. đẽ ta một 
mình vào cỉiừạ Gbuúihghlảlhala đìỊrig tưởng gâm cốc phép 
rồi la sẽ tniybh 'lạp clid 'HVủVrg' ngưoi biết trong lủc ta gần; 
lên cỏi thọ hla 5 lìijỏ'ng^ b ; hửd*c tiêiCdỉêu. ’• 

Cốc đồ-đệ vưrrg ĩồ;ỉĩígài ỉìếiỊ ívắọ'ẹiỉừà bọ íìọàng má tinh 

, „ . u. ĩ’’ ỏ 27 t viíí ì'Un-A.-Wl -GĨV : Ji,v. '‘tt/.cu 

dưõmg troỊÌg s ca ụiùa, ịiiưa., .Nĩion^cặ liội’ ay quí clịiịa^ đàng _ 
Mara đến ; !cầm. tỉặ Ngội"iặii 'ctỉot. piiư vầy: Ị'.’. Ở BairẸÒ-tát . 
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ỏi ì ờ chí-ĩổn chỉ-trọng Bụt , nay gần ỹiử ỏng ưáo niết-bàn - 
thành-Bạt . sao cỏn dièn trì ở chon phàm trần chỉ vậy ha 
ổng? khỉ ổng tu niệm đir&i goc cây Bề-đề dã thánh chảnh 
quả ròi thì ông cỏ hứa rằng: ẫ' phàm-t rần nầy cho đến ngày 
thiên hạ nhơn-gian dã hỉều biễt Chơn Pháp đặng mà tu thân 
cho điĩỢG thỉ ông mới vầ coi thọ. vốn nay thiền hạ đã rỗ 
Chơn-Phdp rồi thỉ ông phải về cõi ễhọ, sao lại cồn dụ dự ở 
chốn nầy làm chề ? 

Bụt-Như-Lai đa rỏ thấu rằng loài người còn phải cần 
cho Ngài dạy dồ nồn Ngài đuồi quỉ chủa-đâng bảo đi cho 
rảnh. 

Song khi ấy Ngài tuyệt sự sống trong trí Ngài đặng dọn 
mình vào Phỉ-phi-tưcnig-xử. 

Khi mùa thu đã lập thì Ngài dạy At-năn-đà đi nhỏm các 
sãi ỏ' gần chung quanh thành Wethalie đến cho Ngài dạy 
việc. Khi các sãi tề tựu đủ mặt thì Ngải ngồi giữa đồ-đệ mà 
nói rằng: « ử các đò đệ rất yêu dấu, chẳng còn bao lâu nữa 
ta sẽ vĩnh biệt bảy đặng ve nơi đã dọn mà hưởng phước 
tiêu diêu. Chúng ngươi cồn ở lợi thỉ phải lo giử các phép mà 
truyền đạo cho thiên /lữ, thạy thể cho ta mà cứ làm tời hoài. » 

Ngài nói rồi bèn lấy bình-bát mang vào vai đặng đi hành 
khấc lán chót trong thành Weiha!ỉe. 

Bận trơ về gần ra khỏi cữa thành Ngài dừng chưn tại một 
đảm đất trồng đay những xoài, day mặt lại xem thành Wet- 
thalie là thành đà hết lòng nghe Ngài giảng dạy và hay vui 
lòng bổ thỉ, lả chồ Ngài đã dụ được nhiều đò-đệ rất trung 
tín. Song trong tri Ngài đã tiên tri rằng chẳng khỏi ba thu thành 
VVethalie danh vọng tự do mả rất tin lưỡng lẻ đạo nầy sẻ bị 
Adxatathat ( vua sát phụ) là vua xử Magadha phá hũy tan nát’ 
Ngài xem thành trung tín lần sau chót ấy một cách rất 
buồn bã vò cùng, mà không Hỏi ra cho đồ-đệ hay, đoạn 
Ngài cứ việc thỉnh thoãng đi tới, do theo đường làng Pawa 
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lăn theo chon núi to mả qua thành Koutheinaron (câu- 
thi-na). 

Khi Ngài đi đến làng Pawa nhẳm ngày hai miroi chỉn 
thi cỏ một người bồỉì đạo tẻn lả Tsonđa đến mời Ngài đùng 
bữa. đồ ăn vĩ vèo dọn cách kỷ lưỡng, cỏ tlùìn thảnh trộn 
hưong vị vào đỏ mà dàng cho Bụt-Như Lai. Ngài ăn lấy 
có. vì cả thân thề đẩ lẻ mê gần đến giò’ giãi thi đặng vào 
Phi-phi-lương-xử. 

Ngài nghĩ tại nhà Tsonda vài giờ rồi lừ giã ra đi qua thành 
Koutheỉnaron. Ngài đa đi chậm mà lại vi yếu quá phải ngẵ 
qua ngã lại, trong thản »hề đau đón như dan. Theo Bụt- 
Phảp thì bất càu là ai, hễ 111 uốn vào cõi thọ mà hưỡng 
phước tiến dicu thì giờ lủm chung phai chịu đau đớn. 
Nhiều khi Ngài phải dừng chưn ngồi theo lề đường mà 
nghĩ một. 

Khi đến gàn rạch kia lliẩy một ông hoàng dòng Malla 
dẫn 500 cồ xe lội ngan qua, thì Ngài dạy At-nìíu đà lấy 
bình bát xu ỏng rạch mút nước cho Ngài uống đã khát. 
Át-năn-đà bạch quả lâng: vì bị quàn lính mỏi lội ngan 
nên nước đa dụt không nôn mút uống. Ngài hèn quơ rằng: 

« Sao mi cãi lỏi ỉa. Cử nghe Ị heo ỉa lììà (lì múi. » 

Khi Át-năn-đà virng lịnh xuống rạch mút nước đem lên 
thì thấy nước trong như mắc mèo, như thủy-linh, lại thơm 
tho như rượu thiôu-hirong. 

ỡng hoàng Malta mang tin rằng cỏ Bụt-Như Lai ỏ’ bên 
nây rạch,bèn qua mà kinh lạy Ngài cùng xin Ngài giăng dạy. 

Đây ta không lỏ đi thuật cho hết các lỏi của Ngài giang 
dạy cho ông hoàng ấy nghe, la nói tất một đều là khi trước 
ông hoàng nầy không hồ chịu tin đạo Bụt, nay mỏi nghe 
Ngài dạy đạo thi ồng ấy liền theo đạo, hèn dạy quân lấy 
ra hai vóc vãi dẹt hằng kim tuyên mà dàng cho Ngài. 
Ngải bèn thọ lanh của lễ, lấy vãi choán vào mình thì cả 
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quỉ thề Ngải chói lòa rực rở như mặt-trời, tinh khiết như 
bông huệ, ẵnh sáng như ngọc khn-cang. 

Kế đỏ Ngài ra đi qua thảnh Koulheỉnaron Gan đến cừa 
thành Ngài kêu Át-năh-đà mà dạy rằng: « Ớ con, vậy trưởc 
mẻ rừng kia con có thấy hai cây cao lỏn đỏ chăng? Con 
hãy đến gi ưa hai gốc cây ẩy dọn chồ cho ta nghĩ, phải day 
đầu nằm trử về hướng bắc. 

Áb-năn đà vưng lịnh, Ngài theo sau đen nơi nẳrn xuống 
chính giữa hai cây Saỉa ấy, nghiên phía hữu qua một bên, 
chưn tâ gái tréo trên chưn hữu. 

Ngài nằm rồi, tuy hai cây Sala ấy chưa phải nhằm mùa 
mà liền trồ nụ nở hoa tràn trề. Còn các cây chung quanh 
rừng cũng đều đua nhau tái vượng. Năm thử bông huệ 
trạc hà sa số nỏr đua. Núi Hymavvonta ánh hào quang sáng 
tốt như mống trên tròi. Chư tiên, chư thần thảnh hối hả 
vãi hoa cỏ mùi thiên hương xuống đây chồ Ngài đang nẳm 
mà giãi thi. 

Trên các tửng tròi có tiêu thiều nhạc vò ca xang : Trời, 
đất, thánh thần, chư Bụt-tồ, chư Bồ tát cùng loài người 
hiệp lực mà làm cho giờ lảm chung Ngài rất nên vinh diệu. 

Bụt-Như-Lai bèn đòi hết chư đồ-đệ đến gần mà dạy lẽ 
đạo, chỉ rỏ mấy đoạn còn mồ hồ, aỉ hỏi chi đều trả lòi 
phân minh và cũng khuyên lơn các kẻ còn yếu đức tin. Ảt- 
năn-đà vì mủi lòng nín khóc bức rức trong mình phải 
chạy ra ngoài, nên không nghe được các lòi sau chót. Chạy 
ra ngoài ôm then cữa đền vua Maỉỉa mà thiên hàng soái 
lụy, than van rất nên thê thảm như vây: « Tôn-sư tồi chết 
ròi ĩ cỏn ai đâu mà dạy tôi các lẻ đạo, cỏn aỉ đâu đặng 
diều dắc tôi trúng dường Chơn-Pháp. Thôi cồn gỉ là tồi, 
Tôn-sư ễôể chết rồit thi tôi hểt ai mà thần tĩnh mộ khan 
sớm dâng nước rầa mặt, triưa lo rửa chưn cho Ngài , cùng 
là sấm sanh tràhg-bại binh bải cho Ngài đi phõ-khuyến / » 
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Bụt Như-Lai dòm lại chẳng thấy Át-năn-đà hèn dạy đòi 
vào. Ngài kêu lái ‘đứng gần bên mà dạỷ rằng ỉ «Ảt-năn-đà! 
Con khỏe iỏe mà làm chi. Vậy chờlẳmkhi ta khống cổgiẵng 
cho con nghe rằng ỏr đờí nầyhễ hửu hình tất hữu hoại sao? 
rằng ta pậẵl ,ưề cội thọ ỉà chề đã dọn sẵn chờ ta, mà ỉt lâu 
sau con • cũng íèn đỏ? { 

Ấy là lời chót của Bụt Chídôn. Từ đỏ đến cùng trí Ngàỉ 
đã lìa thế bay ngan qua các. từng Bụt-tồ, bay tuốc lên hoài, 
đến từng vô danh, tiêu diêu kỤoái lạc không chi sảnh được; 
và khi lại hưởng Tay, ngôi sao chót hết đã lặng thì Ngài 
đã vào Phí-phi-tựỏ ng-x ( ứ (pạranirwana). 

Bịa chấn làm rúng cả thế gian, Ịôi lioanh rền khấp các 
từng trời, thi loài ngưởi và các Bụt-tồ biết rẳng Bụt-Như- 
Lai bẹ cuộc luân hồi các kiếp của Ngài lại, bèn mọp lạy 
Iĩíà than khỏe. ■ 
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Khỉ thiên hạ hay tin Bụt đă chết rồi thì thiện nam tín nữ 
than khỏe khòng cùng nhu* vầy: « Bại chỉ-tôn chí-đại là 
đừng biết hết uỉệc thể gian t đã vội ve Phỉ-phi^tưởng-xứ. 
Thì cồn ai đáu mà diều dầl chủng tôi ? 9 

Mà Anourouđa là đồ-đệ của Bụt trong đảm trọn lành 
nhắc lại cho Ihiộn nam tín nữ nghe những lời cũa Bụt dạy 
dỗ nhiều khi như vầy: Chờ nền than van, chờ nên khóc 
lóc, việc chi đầu cố sổ ming t chẳng ai chạg khỏi Phép sanh 
ký tử qui. 

Anourouda nỏ ỉ rồi đoạn bảo Ảí-nan»đà qua thành gần 
cảnh Koutheinaron (Càiì-lỉìi-na) mà thông tin cho các hoàng 
Mallas hay rằng Bụl-Như-Lai đà vào Phi-phi-lưỡng xử rồi. 

Khi nghe được tin buồn như vậy thì các hoàng Malỉas 
lấy làm tliắni nảo vò cùng, bèn chạy cùng thành cho vạn 
gia bả tánh hay, rồi sẫm sanh các mùi thơm tho, các thử 
vải qui lạ dắc bá tánh qua đến chồ Bụt giãi thi mà điếu 
tang. 

Gân no i ấy thi ôn hạ lo cặm lọng cho cảc hoàng xử 
Koutheỉnnron tạan ở đỏ bảy ngày đèm mà cư tang, xem 
xác Bụt mà niệm kinh, đoạn 8 ồng hoàng mặc sắc phục 
đại triều, xuống sông rửa tráng rồi vào khiên xác Bụt đem 
đến chồ thiêu mà đặt lèn giàng hỏa. 

Song khi vò đến nơi dợm mà khiên xảc thì khiên không 
nòi, dường như xác Bụt đa đích khẳn vói đất rồi. 

Thấy vậy thì Anourouđa đốn gan các hoàng mà nói 
rằng: « Xin các ông chở khá khinh động, vì chư tiên chư 
thần thánh cung muốn đến mà cư tang cùng thiêu xác Bụt ? 
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ã|--;yậý ẹhư-oồựg hên hiệp "lực cùng chư thánh thần mơi 
đìrỊừc. ‘Các vi_ệc v phẳỊ lầm sao tội xin chỉ tỏ : Phải đenrxácỉ 
Nểài ra \rìm Tâv-môh.Tồi di vờns theo tườnsrthành mà đếm 


&íô'n tuốc vào rừng, đến chồ kêu là Makoulabauđaiựi mầ= 
iắp giàng hỏa đễ xác Ngài lện đỏ. * . . , 

JỉỊỆẸảc‘hoảng đều nỏi: €'Chủng tôi xin vững theo ỷ chu 
: BìỆ-tề, chư than, chư thảnh )> Nói rồi khiên xác đề nhẹ; 
hhư lông. . - . ì 

;y%Ghư tiên cùng chư thánh chu* thần ỏ' trên trới rải bông: 
ìpyxuống cùng đàng, và cất tiếng ca xang. Bá-tánh thì 
: X|hig' hương, các hoàng Maỉỉas khiên xác Ngài thỉnh thoảng 
hil tơi do theo đưòng đã chỉ. '• . . 

d-rKhi xác đến giữa thành cỏ một người đòn bà goá giàu 
cố tên ỉà‘Maỉlỉká ôm vải quỉ đến sấp mình dưới chon 
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thi xác Ngài .coi dường như một khối vàng chói lòa rực rơ. 

Lần lần xác đã đến nơi. Thiên hạ đem nhũ hương, mộc 
dược và bạch đàng đến nhiều mà làm giàng hỏa cao đến. 
120 hắt. Xác Bụt thì phải tần bằng vải rẻo rất nhuyền và 
bông vải y theo luật tần liệm các vì vương đế vậy, rồi liệm 
vảo hòm vàng mà đề lên giàng. 

Khi ấy Anourouda bảo : « Khoan đõ, ƯÌ chưa tới giờ. , 
Ong đại-đồ-đệ Kathaba (Maha Ca-điếp) đi gằn tới. Phải đợi 
png đến mà xem xác Bụt ỉằn sau chót. » 

Vần Kathaba hay tin Bụt đã giải thi, bèn lật đật qua thành 
Koutheinaron. Khi đến noi ồng giơ hai tay tới ngan tráng, 
đi vòng giàng hỏa ba lạn mà đọc như vầy : <£ Đây là phía 
chưn Tồn-sư, đây là phía đầu Tôn-sư : » 






B ìạậậjỊúịg í lại iọậ ? ;JỊtìỉ; tóil rẵng : « Tôi ưặ&ậó ÍỊiấỵ 

ìị Ịĩiột ỉền. mu: chổi đặng coi cẩc dẵu tiền định' rắấỆỉ ậ liÉ 
'phải thành Bạt. Ẫy ưậy các rẽo vãỉ năy phâi 'tỆr;ềS^ 
ỉị&i, hồm nằỵ tự-nhịên dở nấp 9 giàng-hóẵ 
thãp xuống. » • _ ; V-• 

-Ì.1ỊÌ y như lời nguyện, giàng hỏa hạ thấp xuống,rchi^qíS^g 

IB - ' .• ■■ |Ịă|Ìío ra gát trên đầu Ca điểp. ' V - 

các cuộc trở lại y như củ, rồi thình linh ơ : đầU;iưjÉ ^^ị 
gặsặing phát cháy một hồi thiêu xác tàn rụi, còn lạbvài ,'CỊ^^^P 
^ ;í .K|J : ặaiìg ; họn và một vài cảì xương nhỏ của Bụt, to hợn:-h^^fc 
^^ặÍÉhi bằrig 'hột-đậu ngự, gí^ig nhừ hột chuối vàng, cỏn-hỉpỉ^w 
BHB^ Êteã^-Ìiết thi bằng hệt mè giống như nụ bông h^ệ. Gảc Đặ-íĩ|J 

đề vào bình vàng, đem đến chồ Ngài giảr-thi ,in|^^^ 
Mê‘ t 1£'rđ Bt*...đíY* trên cỏ che lonơ. đăn 0 thiến ha tronơ xứ.'KồiỉtRÌí^Bl 


đặt đỏi trên cọ che lọng, đặng thiên hạ trong xứ-^KbuthclỂl^S 
n Ệệiặ , naron đến đổ thờ Ịạy 7 ngày đêm. _ 

mỂm$X*r người ăn cắp xương Ngài là đồ Kỷ-niêm rất qũí nễĩỊ^^ẳ 

ùĩ; È ’^ y .ĩt'[' húh, Haồ n cs Mallac phrt xràxr ‘A XTể\Y%cf ovầTtìn rtỉiv T1ÍIA -wiĩ • Tầẵirii 
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Khỉ lại bvửng Tây ngôi sao chót hết đã lậíig^hi ngải đả vảo Phẩ-phi-tưửng xứ. 
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ìịăễỆịếB chânitu :-Đzewạka-Rahạn là thỉềng-sư chừa Ourdaỉm 
^Ịr\Bệrhòầ-hạ, khichẻp hết Bụt-sử rồi, Ngải bèn hiêĩi,trpn^ 
ÍỊắíchồt các lời nhừ ‘Vầy ;.«• Trí ta chẳng phải muốn Mý(|í|f 
ícỉrịỆ^lỊÌặií ĩ^m tỉư nữ hỉềt những việc xảy đến: sau khi Bljl 
MỊ^-tar Cù-đàoo^ợ xứ c a - đủy-1 a - vi ệ í đ ã vào Phi-phi lứỏmgr; 
'x#đâụ ! là thuật iặì cho hilu Đại-ĐỒ-đệ Mâba Ca-ềiếp.cồk: 
Bụt lảm cach 4 iào mà giảng'đạo, và bổi đâu mà Chohi 
;PHầp,. Chơn-Ngôp tôà tràn ra đến các xử hứớng Bổng :đặng- 
Jmệụụang trí dằn'chúng. " ' %|| 

lẻ/hậu nhưt ta sẻ viết nửa đặng mà lập công cho ta, 2|J 

li^ềịhưng nay ta chỉ nói một đều mà thôi: . r -ịịỆ 

^ ^an cuồn phong thì hay làm sập ngã cây rừng, chớp nhánặ 
IcỊiổi lòa vân vụ, như phụng-hoàng phi đằng trên khôngd 
trung, thì tin Bụt giẩi-thi cũng thế, đồn khấp các nirS^ 
Đông-phang, Trung-châu và Tây-phang mau lẹ như tên:'lý 

Vua chúa dân giã ai nghe tin ấy cũng đều rơi lụy. VuS| 
tXÚ Ca-duy-la. việt, vua Rajagriha, vua xứ Xa-Lợi, đều sai.su^ 
đến'cảnh Kouthelnaron mà xin xương và tro Bụt. cả thẫy| 
bèn chia ra làm tám phần đồng nhau mà giao cho 8 vua, đẻiuỊ 
về xứ cất chùa to mà thò- phượng. Cảc xứ được đồ kỷmi|b|J 
quí cựa Bụt là : thành Ra}agriha Kinh-đô xứ Magađhạ-'khỊ! 
trưởc .tiếp rước trượng đẳị Bụt lúc mới bỏ đền mà đi t^l 
Koulhêinaron là chồ Bụt về đỏ mà giải thi, thành WeJthạlỊe 
là cho Ngài triếu mộ hơn hết, Rama, Pawa, Allạkapatạí 
Wỉtadỉpaka, và Ca-duy-la-việt-quấc, là chỗ Thối-tữ Sỉ-đạt^l 
tha (Tất-đạt-đa) sanh trưởng rồi sau thành Bụt-Như-Lạílg 












CHUNG 








HnÉl 

mmHÊÈẾ 

A 1 ' _ J 


ầSỀMỈũỀ^ 

;t?ạr KĩUìt mại sự. . . . 

y 

77'ặígl 

ĩ 

p|^'' : ' r “^ẪịÌV‘vị r 

'’ í i ? 7 - . 

i?^Ỹ/ "V -V' •, J 

Quyện ntiứt 


•~7 SỀ3 

-7 7vív»s 

pa7a V\ 

Kễ lừ thượng Gồ cho đến ngày Bụt giáng trần trong xứ Ca-đuy- 

i ‘ 

:ỆỆ 

-ẳ-íi 

la—việt.. 

■M 

■ ĩéSm 

Ệ.Y r * ' -M . 

€ư-phú Thoumeda sư tích. 

'ìểẵ 

Js7 ỵệậ 

|j||ggjj. 7. 

Xứ* Ca duy-la-viêt. . . ... ... - 

■■0 



Bám cưới'nàng Mava. 

2ỈỈ 

Xr~fwĩ 

' ?jẾK 

&Ầ:- , V ■•-'’/ . 

But chí-tôn ỏ* chốn thần thảnh tưỏmg gẫm. : . . . . : . 

' 2$. 

\>ịụ .->;£> 

'* * ' 

But luân hồi đầu thai.. .- '.•• 

w 

■ 'ĩỆỆỀi 

* s 

But Như-lai xũất thế. 

2# 


^7*7,/7- y\ , "‘ị 

Quyện nhị _ •■ 




Kễ lìi* ugày giáng sanh Hoàng-tữ Sĩ-đạt-tha cho đến ngày Ngài 

‘ ' 


iSỔgSv', 

®,ĩỄ?r?s v K? “ặ • , ■* 

đắc iởu qũang-minh ngồi dưới gốc Bồ đề mà thành Bụi. 

33' 



Sự tích Nhử-Lài-Bụt hồi thuỏ* ấu-xung.■ : : 

‘ mi 

V 


Lễ thân^canh tich-điền. . . .. 

m 

, ềỉịỆ n 

n?tv!;.v’ :/ '.,- 

Điềm lành ứng hiện. .. 

41 

- 

ỵẾỈT- \ [' " ' 

Nhứt thứ tưởng gẫm.. . 

44- 

'ịf ^ỆỈỆẾ- 

T^ÕSẠ'' ■ 7 

Thái-tữ Sĩ-đat-tha bôn đào. 

m 

t /Ệ0Ì0 

í$ậ^Tị : " 

Chốn Huruvvela u-nhàn. 

0 

W--Ệ^ỉ 


Nàng Sư-gia-ỉa cúng trương lễ. 

'5ỊỆ 

’%\f$Ệ0ỂPì 

1;^ \V'. 

But Như-Lai. 

54; 

VMỆỆỆ 

Dp£ị&,/. ■’ ’ V. 

Quỵện tam 

í; 

. /ÌỆỆỊỀ 

V ệs&&iỉ0k 

ặlts 

Jỳĩ' \ 

Thuật cách nào mà Bụt Như-Lai khỉ đoan làm cho máy Bụt-Pháp 


IU 

e 'r\ v ' : 

cử động chuyện Pháp-luân và làm cách náo mà giảng truyền 

.. 

'!• p 


Chơn-Pháp.. 

53 

%Ỵ 


Bẩy đều tưỏ*ftg gẫm.. . , 

61. 



WKKÊ 






















M>ạn 


ỈỂr cliỏi nời rừng íỉuruweỉa. 
. đồ,-ế|. . 


^ mm. . . 

hữu đanh.-.ế 

^Pp^p^l^ỆlsỊụÉiỌắiÌLi^x -. . ... 

S Biư-Lai hồi cổ lý. . . . '. 

ặỊ^qặậ Bụt-Như-Lai mỗi bữa : 

v"'Sự;"'tích‘,4ệỊ» Máỉtrá-Kốnỹaka.. 

I*v«a ôầu-âồ rá thăng hả. ....... 

9ữĩ ■ - " ■ . ’ 

Mgr* V - QuỶện tử ehuný 


- ỉ ‘V’ - Uuỵẹn tịr etiung 

? §|p|iặt. tữ Bụt Như-Lai lên chôn Tjhawàdeiriíhâ, thuật việc hành 
ỏa : í%ồí và thuật lúc lâm chung tạt cẳứh Kouthe ỉnaron . . 

Ị; ;#fỊtpala-¥arai _ thuật truyệĩì. ■ . . . ... 

la tại xứ Thawathic . .'. 

i ; 'ẳự : ồch'vaa Kanakavarna.. . . . 

^J^^^ầảị;trở lại đương gian. 

PỂễặỊĩỊỂơũỆ Ougalimaìa. 

mmm£íì Mkhồ hình. . . •.. .. . . 

lmÊSÈÊ$Sầấv'àỉ * LA_ «:* iti-L n..i ^r-*” - ** - ™**^. 



Ị^5rTõ.ng-tâng Bụt Nm~lm . 
^fâ|mg; chột, lời tồng luận. 


trinh 
95 
97 
101 
ì 05 
107 
409 
ÌH - 
414 
117 
122 
1Ồ5 






II 


I 


■ 


■ 


n ặ ......... : 1 

I 

liill 

í. 


ịfz 

















wMắ, 













